Tóm tắt đáp án cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật về hòa giải ở cơ sở 
năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Câu 1. Hòa giải ở cơ sở là gì? Tác động của công tác hòa giải ở cơ sở đối với đời sống xã hội? (10 điểm)
[bookmark: dieu_2]Gợi ý đáp án:
* Hòa giải ở cơ sở là gì? (2 điểm)
- Nêu được căn cứ pháp lý - Khoản 1 Điều 2 Luật HGCS năm 2013 (1đ).
- Nêu được khái niệm HGCS (1đ)
“Hòa giải ở cơ sở là việc hòa giải viên hướng dẫn, giúp đỡ các bên đạt được thỏa thuận, tự nguyện giải quyết với nhau các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật theo quy định của Luật này”.
* Tác động của công tác hòa giải ở cơ sở đối với đời sống xã hội? (8 điểm)
- Là một phương thức giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn, vi phạm pháp luật. 
- Góp phần giữ gìn, duy trì đoàn kết trong nội bộ nhân dân; củng cố, phát huy tình cảm và đạo lý truyền thống tốt đẹp trong gia đình, cộng đồng; phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
- Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong quản lý xã hội. Công tác hòa giải ở cơ sở thể hiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thông qua đó nhân dân, xã hội trực tiếp tham gia quản lý mọi mặt đời sống xã hội.
- Hoạt động hòa giải ở cơ sở góp phần tích cực trong việc giảm áp lực cho các cơ quan Nhà nước, cơ quan tư pháp; hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là khiếu nại vượt cấp, kéo dài. 
- Hoạt động hòa giải ở cơ sở có ý nghĩa quan trọng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần trực tiếp tác động đến việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân. 
- Công tác hòa giải ở cơ sở giúp giải quyết tranh chấp một cách nhanh chóng, kịp thời và triệt để; ít tốn kém về thời gian, nhân lực. 
- Kết quả hòa giải thành ở cơ sở phần lớn được các bên tự nguyện thi hành, góp phần giảm khiếu kiện của nhân dân.
- Tiết kiệm chi phí. Vụ việc hòa giải ở cơ sở không tính phí, hòa giải viên làm việc trên cơ sở tự nguyện, vì lợi ích xã hội, lợi ích cộng đồng. 
Câu 2. Qua 10 năm triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, Tổ Hòa giải hãy đánh giá chất lượng hòa giải viên và hiệu quả hoạt động của Tổ hòa giải mình. (10 điểm)
Gợi ý đáp án:
- Đánh giá mặt được (5 điểm): Tổ Hòa giải thường xuyên được củng cố kiện toàn đúng quy định của pháp luật; hòa giải viên đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở; hòa giải viên có kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải, tích cực tham gia công tác HGCS; tỷ lệ HG thành cao; hoạt động đều tay; góp phần hàn gắn mâu thuẫn, tranh chấp; tạo sự đoàn kết trong nội bộ nhân dân; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; ổn định an ninh trật tự, ATXH tại địa phương; giảm các vụ việc phải giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền; tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức phải theo đuổi vụ kiện tại Tòa án, giải quyết vụ việc tại cơ quan có thẩm quyền… 
- Đánh giá mặt chưa được (3 điểm).
- Có kết luận: Nêu được giải pháp khắc phục mặt chưa được (2 điểm).
Câu 3. Hãy phân tích nguyên tắc bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở (10 điểm)
Gợi ý đáp án:
- Bình đẳng giới trong các quy định đối với hòa giải viên, tổ trưởng tổ hòa giải: Về tiêu chuẩn, phương thức bầu hòa giải viên, quyền và nghĩa vụ của hòa giải viên, tổ hòa giải và tổ trưởng tổ hòa giải đều không phân biệt nam nữ. Về cơ cấu tổ hòa giải, pháp luật quy định: “Mỗi tổ hòa giải có từ 03 hòa giải viên trở lên, trong đó có hòa giải viên nữ”;
- Bình đẳng giới còn được thể hiện trong các quy định về yêu cầu hòa giải, quyền và nghĩa vụ của các bên trong quá trình hòa giải, thủ tục tiến hành hòa giải, văn bản hòa giải, thực hiện các thỏa thuận hòa giải, theo dõi, đôn đốc thực hiện kết quả hòa giải thành đối với các bên là như nhau không phân biệt nam, nữ.
[bookmark: dieu_4]Khoản 6 Điều 4 Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 “Nguyên tắc tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở”: Không lợi dụng hòa giải ở cơ sở để ngăn cản các bên liên quan bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của pháp luật hoặc trốn tránh việc xử lý vi phạm hành chính, xử lý về hình sự.
Để bảo đảm tôn trọng sự tự nguyện của các bên, tôn trọng ý chí, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, hòa giải viên và các bên liên quan không được lợi dụng việc hòa giải để ngăn cản các bên bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, để bảo đảm mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật thì hòa giải viên, các bên liên quan phải tuân thủ nguyên tắc không lợi dụng hòa giải ở cơ sở để tự giải quyết với nhau những vi phạm pháp luật nhằm trốn tránh việc xử lý vi phạm hành chính, xử lý về hình sự. 
Câu 4. Chị Hoa là chủ quán kinh doanh ăn uống. Chị Hoa thường xuyên xả nước thải, đổ thức ăn thừa ra đường. Mọi người góp ý thì chị lại đổ thức ăn thừa, nước thải xuống ống cống thoát nước của khu phố. Đến mùa mưa, cống bị nghẽn nên nước, thức ăn thừa tràn lên đường, gây mất vệ sinh và còn cản trở cho việc đi lại. Hàng xóm bực bội nói thì chị Hoa lớn tiếng gây gổ lại. Hỏi:
a) Vụ việc này có thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở không?
b) Nếu thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở thì vụ việc này hòa giải như thế nào? (10 điểm)
Gợi ý đáp án:
1. Vụ việc này thuộc phạm vi hòa giải.
2. Vụ việc hòa giải này giải quyết theo các bước như sau:
Bước 1. Xác định mâu thuẫn, nguyên nhân: 
Mâu thuẫn giữa chị Hoa và người dân xung quanh về vấn đề đảm bảo vệ sinh môi trường, nguyên nhân là do chị Hoa đổ thức ăn thừa, nước thải xuống ống cống thoát nước của khu phố, đến mùa mưa, cống bị nghẽn nên nước, thức ăn thừa tràn lên đường, gây mất vệ sinh và cản trở cho việc đi lại, khi hàng xóm bực bội nói thì chị Hoa lớn tiếng gây lại.
Bước 2. Phân tích: 
- Việc chị Hoa đổ thức ăn thừa, nước thải ra đường là việc làm sai. Khi mọi người góp ý việc làm sai, chị Hoa không khắc phục còn tiếp tục đổ thức ăn xuống ống cống thoát nước của khu phố là việc làm càng sai.
- Người dân xung quanh góp ý hành vi của chị Hoa là đúng.
Bước 3. Căn cứ giải quyết: 
- Pháp luật: Điều 251 Bộ luật dân sự năm 2015 “Nghĩa vụ của chủ sở hữu trong việc thoát nước thải” quy định: Chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng khác phải làm cống ngầm hoặc rãnh thoát nước để đưa nước thải ra nơi quy định, sao cho nước thải không chảy tràn sang bất động sản của chủ sở hữu bất động sản liền kề, ra đường công cộng hoặc nơi sinh hoạt công cộng.
Khoản 1 Điều 59 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định: “Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm thực hiện quy định về bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh nơi công cộng; phân loại, chuyển rác thải vào từng loại thùng chứa rác công cộng hoặc đúng nơi quy định tập trung rác thải; không để vật nuôi gây mất vệ sinh nơi công cộng”. 
- Đạo lý: Tình làng nghĩa xóm “Tối lửa tắt đèn có nhau”, “Bán anh em xa mua láng giềng gần”; tinh thần biết hy sinh vì lợi ích tập thể “Mình vì mọi người”; cư xử có văn hóa; nêu cao ý thức “Bảo vệ môi trường là bảo vệ sự sống của chúng ta”; góp phần xây dựng khu phố “xanh, sạch, đẹp”… 
Bước 4. Cách giải quyết: 
- Giúp chị Hoa thấy được hành vi vi phạm pháp luật của mình; chấm dứt ngay việc làm trên và phải có biện pháp để đưa nước thải, thức ăn thừa đúng nơi qui định không ảnh hưởng môi trường và công cộng.
 - Nếu đã thuyết phục, hòa giải nhưng không có kết quả, thì phải báo cáo UBND cấp xã để UBND cấp xã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền.
Câu 5. Tổ Hòa giải chọn 01 trong 02 chủ đề sau đây để trả lời:
- Từ thực tiễn công tác hòa giải ở cơ sở tại địa phương trong thời gian qua, Tổ Hòa giải có đề xuất, kiến nghị gì nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác hòa giải ở cơ sở? (10 điểm)
- Qua 10 năm triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, Tổ Hòa giải có đề xuất, kiến nghị gì để sửa đổi, bổ sung Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật? (10 điểm)
Gợi ý đáp án:
Chủ đề 1: Từ thực tiễn công tác hòa giải ở cơ sở tại địa phương trong thời gian qua, Tổ Hòa giải có đề xuất, kiến nghị gì nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác hòa giải ở cơ sở? (10 điểm).
- Nêu được tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác hòa giải ở cơ sở tại địa phương.
- Đề xuất, kiến nghị gì nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác hòa giải ở cơ sở.
Chủ đề 2: Qua 10 năm triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, Tổ Hòa giải có đề xuất, kiến nghị gì để sửa đổi, bổ sung Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật? (10 điểm).
- Nêu được những điểm không phù hợp của Luật HGCS và các văn bản thi hành.
- Đề xuất, kiến nghị gì để sửa đổi, bổ sung Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật?
- Hết -
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